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1. Mục đích
Quy định trình tự và cách thức tiến hành thủ tục Cấp giấy phép bán lẻ rượu.


2. Phạm vi

- Áp dụng đối với tổ chức; cá nhân có hoạt độngbán lẻ rượu.


- Áp dụng cho cán bộ, công chức phòng Kinh tế huyện trong quá trình thực hiện công tác.



3. Tài liệu viện dẫn

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008


- Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.8



4. Định nghĩa/ viết tắt

	- VP:
	Văn phòng

	- UBND:
	Ủy ban nhân dân

	- TTHC:
	Thủ tục hành chính

	- QĐ:
	Quyết định

	- HCC:
	Hành chính công

	- GBN:
	Giấy biên nhận

	- PHD:
	Phiếu hướng dẫn

	- KQTTHC:
	Kết quả thủ tục hành chính

	- HS:
	Hồ sơ

	- TGHC:
	Trong giờ hành chính
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5. Nội dung quy trình
	5.1
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

	
	1. Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
2. Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.
3. Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.
4. Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
5. Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.


	5.2
	Thành phần hồ sơ
	Bản
chính
	Bản
sao

	
	Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu theo Mẫu số 01 quy định tại phụ lục của Nghị định 105/2017 ngày 14/9/2017 của Chính phủ.
	x
	

	
	Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.
	
	x

	
	Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ.
	
	x

	
	Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.
	
	x

	
	Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh.
	
	x

	
	Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại các địa điểm bán lẻ rượu.
	x
	

	5.3
	Số lượng hồ sơ

	
	01 bộ

	5.4
	Thời gian xử lý

	
	10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	5.5
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả

	
	- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính - VP HĐND & UBND huyện Hoài Nhơn thuộc UBND huyện Hoài Nhơn

	5.6
	Phí và Lệ phí

	
	- Phí thẩm định 200.000 đồng/lần đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân.

- Phí thẩm định 600.000 đồng/lần đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp.


5.7. Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời
gian
	Biểumẫu/Kếtquả

	B1
	Thương nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận “Một cửa”, Bộ phận “Một cửa” kiểm tra nếu đảm bảo theo quy định thì chuyển hồ sơ cho Phòng Kinh tế.


	Bộ phận 01 cửa
	01
ngày
	- Theo mục 5.2 + Giấy biên nhận

	B2
	Phòng Kinh tế thụ lý hồ sơ:

-Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Phòng Kinh tế có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước 3.
	Phòng Kinh tế
	03
ngày
	HS theo mục 5.2 + Giấy biên nhận + Văn bản thông báo lý do HS không đạt

	B3
	Trong thời hạn 04 ngày sau khi thụ lý hồ sơ, Phòng Kinh tế xem xét, thẩm định, kiểm tra thông tin hồ sơ so với hiện trạng tại cơ sở.
	Phòng Kinh tế
	04

ngày
	HS theo mục 5.2 + Giấy biên nhận

	B4
	Phòng Kinh tế ký giấy phép bán lẻ rượu khi kết quả thẩm định hồ sơ và địa điểm kinh doanh “Đạt”. 


	Phòng Kinh tế
	01 ngày
	HS theo mục 5.2 + Giấy biên nhận

	B5
	Phòng Kinh tế chuyển kết quả cho Bộ phận “Một cửa”. Đến ngày hẹn trong phiếu biên nhận hồ sơ, Thương nhân đến Bộ phận “Một cửa” để nhận giấy phép.


	· Phòng Kinh tế

· Bộ phận 01 cửa
	01 ngày
	HS theo mục 5.2 + Giấy biên nhận

	B6
	UBND huyện viết thư xin lỗi nếu trễ hẹn
	Lãnh đạo Phòng Kinh tế
	
	Thư xin lỗi

	Ghi chú
	Bản sao là bản sao có chứng thực 
	
	
	

	Lưu ý
	1. Sổ theo dõi hồ sơ quá trình xử lý công việc – BM.PKT.02.04 phải được thực hiện tại từng bước công việc của mục 5.7
	
	
	

	5.8
	Cơ sở pháp lý

	
	- Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu.
- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá;




6. Biểu mẫu
	TT
	Mã hiệu
	Tên Biểu mẫu

	1. 
	BM.PKT.01.04
	Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ

	2. 
	BM.PKT.02.04
	Sổ theo dõi hồ sơ

	3. 
	BM.PKT.03.04
	Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

	4. 
	BM.PKT.04.04
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

	5. 
	BM.PKT.05.04
	Thư xin lỗi

	6. 
	BM.PKT.06.04
	Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu.


7. Hồ sơ lưu

	TT
	Hồ sơ lưu
	Thời gian lưu

	1
	Hồ sơ theo quy định mục 5.2
	5 năm

	2
	Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc
	

	3
	Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC
	

	4
	Các hồ sơ khác có liên quan
	


Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống đơn vị lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.
BM-KT-06-04
Mẫu01kèm theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ.
	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:     /
	……….., ngày ……. tháng ……… năm …………


 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
CẤP GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU
Kính gửi: Phòng Kinh tế huyện Hoài Nhơn

Tên thương nhân: ..............................................................................................................

Địa chỉ trụ sởchính: …………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………. Fax: …………………
Địa điểm sản xuất/kinh doanh: ………………………………………………………………. 
Điện thoại:.........................Fax: …………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số …………………………. do…………………………………………………… cấp ngày…….. tháng ……. năm …………

Đề nghị Phòng Kinh tế huyện Hoài Nhơn xem xét cấp Giấy phép bán lẻ rượu, cụ thể là:
Được phép tổ chức bán lẻ rượu như sau:
Được phép mua các loại rượu: …………………………………………………………. . . . 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau: 
……………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................

Được phép bán lẻ rượu tại các địa điểm sau:. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
………………………………………………………xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	  
	Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))


